
             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Bằng hành

             2. Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng - Bằng Hành - Bắc Quang - Hà Giang

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm 

Vị trí 

chuyên môn

1
Nguyễn Thị Thanh 

Hải
004170/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Y sỹ đa khoa, trưởng 

trạm, phụ trách phòng 

khám

2 Mai Thượng Minh 004051/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Y sỹ đa khoa, phụ trách 

phòng khám, phòng 

dược, cấp phát thuốc

3 Nông Thị Hường 001254/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn hộ sinh trung 

cấp

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Hộ sinh trung cấp, phụ 

trách phòng sản

Nguyễn Thị Thanh Hải

Bằng Hành ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đồng Tâm 

             2. Địa chỉ: Thôn Chang - Đồng Tâm - Bắc Quang - Hà Giang

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn
Ghi chú

1
Phạm Duy 

Cường
004152/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn

 Bác sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa thực 

hiện khám bệnh, chữa 

bệnh, phụ trách phòng 

khám, phòng điều trị.

2 Lý Trung Huyên 004390/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn

 Bác sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác Sỹ đa khoa, 

Trưởng trạm, phụ trách 

phòng khám

3 Đặng Thị Liên 002499/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ trách 

phòng khám 
Sai nội dung CCHN

4 Lộc Thị Cứu 002498/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn

 nữ hộ sinh

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh trung cấp, phụ 

trách phòng sản
Sai nội dung CCHN

Trạm Trưởng

Lý Trung Huyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Đồng Tâm, ngày 01 tháng  01 năm 2023



             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Đỗ Thanh Tùng 004754/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Bác sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, 

trưởng trạm, phụ 

trách phòng khám

2 Đặng Quang Dương 002441/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ 

trách phòng khám

3 Lộc Thị Khen 001135/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ 

trách phòng 

khám,và cấp phát 

thuốc

4 Nguyễn Thị Hằng 003653/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Cử nhân Điều 

Dưỡng chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng hộ sinh,kỹ 

thuật y.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đông Thành

             2. Địa chỉ: Tiến Thành - Đông Thành - Bắc Quang - Hà Giang



Đỗ Thanh Tùng

Đông Thành, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm trưởng



             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Hoàng Thu Thủy 004773/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, phụ trách trạm, 

phụ trách chung và phòng khám

2 Hầu Mạnh Thăng  002459/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh, phụ trách 

phòng khám, phòng điều trị.

3 La Văn Bình 002028/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện

 các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng trung cấp, nhiệm vụ 

chăm sóc  bệnh nhân nội, ngoại 

trú, lập bảng kê chi phí khám 

bệnh  nội, ngoại trú, thực hiện y 

lệnh điều trị.

4 Nguyễn Mạnh Hùng Dược sĩ Trung học

Kinh doanh thuốc Đủ điều kiện 

hành nghề dược với các vị trí 

hành nghề sau: Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn dược của 

Quầy thuốc

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Dược sỹ trung cấp, phụ trách 

Dược,Cung ứng 

thuốc,Vacxin,cấp phát thuốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đồng Tiến

             2. Địa chỉ: Thôn Phiến-Xã Đồng Tiến - Bắc Quang - Hà Giang



5  Đặng Thị Tâm 002425/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh Trung học

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh trung cấp nhiệm vụ thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, phụ 

trách phòng khám sản, phòng đẻ.

Hoàng Thu Thủy

Đồng Tiến, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng



             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Vương Văn Thủy 002492/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, trưởng trạm, phụ trách 

chung và phòng khám

2 Nguyễn Văn Cử 001160/HAG-CCHN

Thực hiện hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/ TTLT- BYT- 

BNV

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, phụ trách phòng 

khám

3 Phí Hải Thắng 002436/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng Đa Khoa, nhiệm vụ 

chăm sóc bệnh nhân nội trú, ngoại 

trú, thực hiện y lệnh điều trị, phụ 

trách phòng Dược, Cung ứng 

thuốc,Vacxin, cấp phát thuốc,

4 Linh Thị Chuyên 002424/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh Trung học

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh Cao đẳng nhiệm vụ thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, phụ 

trách phòng khám sản, phòng đẻ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đức Xuân

             2. Địa chỉ: Thôn Xuân Thành-Xã Đức Xuân- Bắc Quang - Hà Giang



Vương Văn Thủy

Đức Xuân, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng



STT Họ và Tên
Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh ( ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

1 Trần Thị Phường 003679/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại TT liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ nội 

vụ quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sỹ, 

Bác sỹ YHDP, Y sỹ.

Sáng từ 7h30 - 11h30             

Chiều từ 13h00 - 17h30             

( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Y sỹ đa khoa, phụ trách khám 

chữa bệnh, điều trị nội trú, 

Tăng huyết áp...

2 Nguyễn Thị Hà 002447/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn thuộc y sỹ đa khoa

Sáng từ 7h30 - 11h30             

Chiều từ 13h00 - 17h30             

( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Y sỹ đa khoa,  phụ trách 

khám chữa bệnh, điều trị nôi 

trú, Đái tháo đường.

3 Hoàng Thị Dư 002428/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn thuộc nữ hộ sinh

Sáng từ 7h30 - 11h30             

Chiều từ 13h00 - 17h30             

( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

NHS, phụ trách chương trình 

SKSS, dinh dưỡng.

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám, chữa bệnh: Trạm Y tế Xã Hùng An.

2. Địa chỉ: Thôn Tân Hùng - Bắc Quang - Hà Giang.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ( điều chỉnh năm 2023 )

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



4 Nguyễn Thị Hạnh 0002764/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của Hộ sinh trung học

Sáng từ 7h30 - 11h30             

Chiều từ 13h00 - 17h30             

( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

NHS, phụ trách chương trình 

SKSS, dinh dưỡng, UTCTC.

5 Vũ Thị Tuất 445/HAG-CCHND
Thực hiện chuyên môn thuộc 

dược sĩ

Sáng từ 7h30 - 11h30             

Chiều từ 13h00 - 17h30             

( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Dược, phụ trách trương trình 

dược.

6 Tống Đức Khải 002475/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn thuộc điều 

dưỡng đa khoa.

Sáng từ 7h30 - 11h30             

Chiều từ 13h00 - 17h30             

( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Điều dưỡng, phụ trách phòng 

xét nghiệm, thực hiện các y 

lệnh điều trị, đông y, y học cổ 

truyền.

7 Nguyễn Thị Kim Lân 001035/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn thuộc điều 

dưỡng đa khoa.

Sáng từ 7h30 - 11h30             

Chiều từ 13h00 - 17h30             

( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Điều dưỡng, phụ trách phòng 

xét nghiệm, thực hiện các y 

lệnh điều trị, tiêm chủng.

8 Hà Lan Anh 004752/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30 - 11h30             

Chiều từ 13h00 - 17h30             

( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Bác sỹ đa khoa, Q.Trạm 

trưởng, quản lý chung, khám 

chữa bệnh, siêu âm, điện tim.

Hà Lan Anh

Hùng An, ngày  01  tháng   01  năm 2023

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh







             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Kim Ngọc  

             2. Địa chỉ: Thôn Mâng - Kim Ngọc  - Bắc Quang - Hà Giang

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm 

Vị trí 

chuyên môn

1
Phạm Quốc 

Khương
001741/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cao đẳng 

điều dưỡng

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡngCao đẳng, phụ 

trách phòng tiêm

2 Sằm Thị Yên 0002951/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc sở Y tế phê duyệt

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa - trạm trưởng 

phụ trách chung, phụ trách 

phòng khám

3 Nguyễn Thị Hường 002033/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm 

sóc sức khỏe sinh sản

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh cao đẳng thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, phụ 

trách phòng khám sản, phòng 

đẻ

4 Nguyễn Thị Lương 002497/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa thực hiện phụ 

trách Dược, cấp phát thuốc

Sằm Thị Yên

Kim Ngọc, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Mai Thùy Dung 002463/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được 

Giám đốc Sở y tế phê duyệt

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, trưởng trạm, phụ 

trách chung và phòng khám

2 Nguyễn Hương Trầm 002493/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng Cao đẳng, nhiệm vụ 

chăm sóc bệnh nhân nội, ngoại 

trú, lập bảng kê chi phí khám 

bệnh  nội, ngoại trú, thực hiện y 

lệnh điều trị,  phụ trách buồng 

YHCT.

3 Vũ Thị Thiệp 0002950/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh, phụ trách 

phòng khám, phòng điều trị.

4 Lê Văn Đức 002426/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện

 các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng Cao đẳng, nhiệm vụ 

chăm sóc  bệnh nhân nội, ngoại 

trú, lập bảng kê chi phí khám 

bệnh  nội, ngoại trú, thực hiện y 

lệnh điều trị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Quang Minh

             2. Địa chỉ: Thôn Bế Triều-Xã Quang Minh - Bắc Quang - Hà Giang



5 Nguyễn Đức Huân 0002973/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh, phụ trách 

phòng khám, phòng điều trị.

6 Nguyễn Thị Nga
000606/CCHN-D-SYT-

HAG

Kinh doanh thuốc Đủ điều kiện 

hành nghề dược với các vị trí 

hành nghề sau: Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn dược của 

Quầy thuốc

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Dược Cao Đẳng, phụ trách 

Dược,Cung ứng 

thuốc,Vacxin,cấp phát thuốc

7 Nguyễn Thị Đông 002458/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh Trung học

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh Cao đẳng nhiệm vụ thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, phụ 

trách phòng khám sản, phòng đẻ.

8 Vũ Thị Thu Thủy 002906/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Cử nhân Điều dưỡng , nhiệm vụ 

chăm sóc  bệnh nhân nội, ngoại 

trú, lập bảng kê chi phí khám 

bệnh  nội, ngoại trú, thực hiện y 

lệnh điều trị,  phụ trách buồng 

Tiêm Và phòng xét nghiệm.

Mai Thùy Dung

Quang Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng



             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tân Lập  

             2. Địa chỉ: Chu Thượng - Tân Lập - Bắc Quang - Hà Giang

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm 

Vị trí 

chuyên môn

1 Hoàng Văn Chúc 004753/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, trưởng trạm, phụ 

trách phòng khám

2 Nông Thị Tuyến 002032/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh trung cấp, phụ trách phòng 

sản

3 Đỗ Thị Bích Huê 002096/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ trách phòng tiêm

4 Hoàng Thị Hóa 002450/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ trách phòng khám

5 Hoàng Quang Tuân 002416/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 5 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, phụ trách phòng 

khám

6 Xuân Thái Duân 004497/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ trách phòng dược

Hoàng Văn Chúc

Tân Lập, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tân Quang  

             2. Địa chỉ: Xuân Hòa - Tân Quang - Bắc Quang - Hà Giang

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ 

thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Nguyễn Thị Luyến 002469/HAG-CCHN         
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác sỹ 

đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, 

trưởng trạm, phụ 

trách phòng khám

2 Triệu Thị Tâm 002448/HAG-CCHN        

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV, ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh trung cấp, 

phụ trách phòng 

sản

3 Ma Thị Tuệ 0002952/HAG-CCHN    

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV, ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng trung 

cấp, phụ trách 

phòng tiêm

4 Mồ Thị Tuyết Thu 0002765/HAG-CCHN     
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ 

trách phòng khám

5
Nguyễn Thị Thu 

Biên
001037/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ 

trách phòng khám

Nguyễn Thị Luyến

Tân Quang, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tân Thành

             2. Địa chỉ: Ngần Hạ - Tân Thành - Bắc Quang - Hà Giang

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Hoàng Ngọc Huyên 002464/HAG-CCHN         
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Bác sỹ đa khoa, phụ 

trách phòng khám

2 Bùi Giáng Hương 002452/HAG-CCHN        

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Hộ sinh trung cấp, phụ 

trách phòng sản

3 Nguyễn Thị Chuyên 002034/HAG-CCHN    

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Điều dưỡng cao đẳng, 

phụ trách phòng tiêm

4 Nguyễn Thị Mùi 002456/HAG-CCHN     Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Y sỹ đa khoa, phụ trách 

phòng khám

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



5 Hoàng Ngọc Tuyên 004611/HAG-CCHN     
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác sỹ đa 

khoa

Thứ 4 và thứ 5  trong tuần 

Sáng  07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 4 đến thứ 5 )

Bác sỹ đa khoa, phụ 

trách phòng khám

TT Họ Và Tên Văn bằng chuyên Môn
Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám, 

chữa bệnh ( cụ thể thời gian làm việc )

1 Nguyễn Thị Huyền Trung cấp y

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Tân Thành, ngày 25 tháng  10 năm 2023

Trạm Trưởng

Nguyễn Thị Mùi

Danh sách đăng ký người làm việc

Vị trí làm việc

Phụ trách phòng phát thuốc



             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Nguyễn Tiến Kiên 002438/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được 

Giám đốc Sở y tế phê duyệt

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, trưởng trạm, phụ 

trách chung và phòng khám

2 Phạm Hữu Nguyên 002473/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của Điều dưỡng đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng đa khoa, phụ trách 

phòng tiêm.

3 Mai Thị Hường 002489/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh, phụ trách 

phòng dược.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Tiến Kiên

             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Thượng Bình

             2. Địa chỉ: Thôn Nặm Pạu -Xã Thượng Bình - Bắc Quang - Hà Giang

Thượng Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng



             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tiên Kiều 

             2. Địa chỉ: Thôn Kim - Tiên Kiều - Bắc Quang - Hà Giang

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Hoàng Thị Tuyền 002472/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, trưởng 

trạm, phụ trách phòng 

khám

2 Phan Bá Thanh
000324/CCHN-D-SYT-

HAG

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của 

nhà thuốc

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Dược đại học. Phụ trách 

công tác Dược, Cung 

ứng thuốc,Vacxin,cấp 

phát thuốc

3 Nguyễn Đình Tuyên 004062/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ trách 

phòng khám

4
Nguyễn Thị Mai 

Anh
002440/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh trung cấp, phụ 

trách phòng sản

Hoàng Thị Tuyền

Tiên Kiều, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã  Việt Hồng

             2. Địa chỉ: Hồng Thái - Việt Hồng - Bắc Quang - Hà Giang

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm 

Vị trí 

chuyên môn

1 Tạ Mạnh Thắng 002495/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa,Trưởng 

trạm phụ trách phòng 

khám

2 Nguyễn Như Nguyệt 004252/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, phụ 

trách phòng khám

3 Nguyễn Thị Bốn 002478/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng trung cấp, 

phụ trách phòng tiêm

4 Nguyễn Thị Nhu 003800/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Cử nhân Hộ sinh , phụ 

trách phòng sản

5 Hoàng Quốc Hoàn 000116/CCHN-D-SYT-HAG
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược 

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Dược sĩ cao đẳng , phụ 

trách phòng dược

Tạ Mạnh Thắng

Việt Hồng , ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



Phụ lục 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế thị trấn Việt Quang 

2. Địa chỉ: Tổ 6 TT Việt Quang – Bắc Quang – Hà Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h30  - 11h30 - Chiều 13h30 – 17h30 ( Từ thứ 2 đến hết ngày thứ 

6 hàng tuần). 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023) 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám bệnh,  

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

1 Mai Thị Loan 

Khám chữa bệnh đa khoa, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn khác theo 

danh mục sở Y tế phê duyệt 

002427/HAG-

CCHN 

-Sáng từ 7h30  - 11h30 

-Chiều 13h30 – 17h30 

Bác sĩ Đa khoa, phụ trách 

Trạm, phụ trách phòng 

khám.  

2 Hoàng Thị Tơ 

Quầy bán lẻ thuốc, đại lý bán lẻ 

thuốc cho doanh nghiệp, tủ thuốc 

trạm y tế, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể sản xuất, buôn bán 

dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu. 

000597/CCHN-D-

SYT-HAG 

- Sáng từ 7h30  - 11h30 

-Chiều 13h30 – 17h30 

Dược sĩ: Quản lý và cấp 

phát thuốc, vật tư y tế 

BHYT, thuốc vật tư y tế 

các chương trình. 



3 Hà Thị Thanh Hải 
Chăm sóc BN, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn ĐD đại học 

002468/HAG-

CCHN 

Sáng từ 7h30  - 11h30 

-Chiều 13h30 – 17h30 

CN Điều dưỡng phụ 

trách:Phòng tiêm, phòng 

điều trị, 

4 Đinh Thị Liễu 
Chăm sóc BN, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn ĐD Cao đẳng 

0002904/HAG-

CCHN 

Sáng từ 7h30  - 11h30 

-Chiều 13h30 – 17h30 

Điều dưỡng phụ trách: 

Phòng tiêm, phòng điều 

trị, 

5 Lê Thị Hương 
Chăm sóc BN, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn ĐD Cao đẳng 

004472/HAG-

CCHN 

Sáng từ 7h30  - 11h30 

-Chiều 13h30 – 17h30 

Điều dưỡng phụ 

trách:Phòng tiêm, phòng 

điều trị, 

6 Nguyễn Thị Mừng 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của hộ sinh TH 

002147/HAG-

CCHN 

Sáng từ 7h30  - 11h30 

-Chiều 13h30 – 17h30 

Nữ hộ sinh trung cấp: 

Phòng khám sản, phòng đẻ 

7 Khúc Thụy Hoàn 
Chăm sóc BN, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn ĐD Cao đẳng 

004757/HAG-

CCHN 

Sáng từ 7h30  - 11h30 

-Chiều 13h30 – 17h30 

Điều dưỡng phụ trách: 

Phòng tiêm, phòng điều 

trị, 

8 Bùi Thị Diễm Hương 

Khám chữa bệnh đa khoa, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn khác theo 

danh mục sở Y tế phê duyệt 

 

004312/HAG-

CCHN 

Sáng từ 7h30  - 11h30 

-Chiều 13h30 – 17h30 

Y sĩ phụ trách Phòng 

khám, phòng tiêm, phòng 

điều trị,  

                                                                                                         

                                                                                                                   Việt Quang, ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

                                                                                                                                           Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật  

                                                                                                                                       cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
                                                                                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                                                                                      Mai Thị Loan 



1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Việt Vinh

2.Địa điểm: Minh Thành - Việt Vinh – Bắc Quang – Hà Giang.

3.Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.

4.Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh( điều chỉnh năm 2023)

STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh( ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Hoàng Thị Thủy 002444/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Y sĩ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

Y sĩ đa khoa, trưởng 

trạm phụ trách chung và 

phòng khám

2 Nguyễn Thị Thu Phương 002474/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của Hộ sinh Trung học

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30
Nữ hộ sinh phụ trách 

CSSKSS- KHHGĐ

3 Hoàng Thị Thảo 002423/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Y sĩ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30
Y sĩ đa khoa phụ trách 

phòng khám

4 Hoàng Tất Vũ 0002945/HAGCCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

khác theo danh mục được Giám 

đốc Sở Y tế phê duyệt.

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30
Bác sĩ phụ trách phòng 

khám

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

 NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



5 Lăng Thị Mão 004520/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định lại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

Y sỹ đa khoa phụ trách 

phòng khám, phòng 

tiêm, phòng điều trị

6 Hoàng Trung Kiên 004769/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30
Bác sĩ phụ trách phòng 

khám

Trạm Trưởng

Hoàng Thị Thủy

Việt Vinh, ngày 01 tháng 01 năm 2023



TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Chử Văn Chung 002418/HAG-CCHN         
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

( Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, trưởng trạm, phụ 

trách phòng điều trị

2 Nguyễn Thị Kiều 002446/HAG-CCHN        
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của Hộ sinh trung cấp

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

( Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh trung cấp, phụ trách 

dinh dưỡng, sức khoẻ sinh sản

3 Linh Thị Chuyền 002491/HAG-CCHN    

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng 

Đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

( Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng trung cấp, chăm sóc 

bệnh nhân nội trú, thực hiện y 

lệnh điều trị

4 Nguyễn Thị Thuỷ 002433/HAG-CCHN     
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y 

sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

( Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ trách phòng 

khám,điều trị bệnh nhân nội trú

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã  Vĩnh Hảo

             2. Địa chỉ: Thọ Quang - Vĩnh Hảo - Bắc Quang - Hà Giang

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):



5 Phạm Thị Hạnh 002431/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng 

Đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

( Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng trung cấp, phụ trách 

công tác dược, quản lý tài sản 

trang thiết bị y tế

6 Nông Văn Thắng 000157/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của bác sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

( Thứ 2 và thứ 5 )

Bác sỹ đa khoa, phụ trách khám 

bệnh

Chử Văn Chung

Vĩnh Hảo, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trưởng trạm



                      Phụ lục 02 

 

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI  

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

 của Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khán bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ VĨNH PHÚC 

2. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tâm – Vĩnh Phúc – Bắc Quang – Hà Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

- Sáng từ 7h30 đến 11h30P 

- Chiều từ 13h00 phút đến 17h00 phút 

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( 5 ngày trong tuần) 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

 

 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

 

 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở KCB 

(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

 

Vị trí chuyên môn 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phương Đới 

 

 

 

003682/

HAG - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

khác theo danh 

mục được Giám 

đốc Sở y tế phê 

duyệt 

Sáng 7h 00’ đến 

11h00’ 

Chiều  13h 30’ 

đến 17h 

Bác sỹ đa khoa – Trạm 

trưởng phụ trách chung, 

điều hành khám bệnh, 

chữa bệnh tại trạm y tế   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Hoàng Thị Trang 

 

 

 

002429/

HAG - 

CCHN 

 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn của 

điều dưỡng đa 

khoa 

Sáng 7h 00’ đến 

11h00’ 

Chiều  13h 30’ 

đến 17h 

Điều dưỡng Cao đẳng, 

nhiệm vụ chăm sóc bệnh 

nhân nội, ngoại trú, lập 

bảng kê chi phí khám 

bệnh  nội, ngoại trú, thực 

hiện y lệnh điều trị. Phụ 

trách phòng xét nghiệm. 

Chịu sự điều hành của 

trưởng trạm 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Niềm 

 

 

 

 

0002636/

HAG - 

 

 

 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện 

các kỹ thuật 

 

 

Sáng 7h 00’ đến 

11h00’ 

Chiều  13h 30’ 

Điều dưỡng Cao đẳng, 

nhiệm vụ chăm sóc bệnh 

nhân nội, ngoại trú, lập 

bảng kê chi phí khám 

bệnh  nội, ngoại trú, thực 

hiện y lệnh điều trị,  phụ 



CCHN chuyên môn của 

điều dưỡng đa 

khoa 

đến 17h trách buồng cấp cứu, 

phòng điều trị, phòng 

truyền thông. . Chịu sự 

điều hành trực tiếp của 

trưởng trạm 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lai 

 

 

 

002480/

HAG - 

CCHN 

 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của Y sỹ đa khoa 

Sáng 7h 00’ đến 

11h00’ 

Chiều  13h 30’ 

đến 17h 

Y sỹ đa khoa thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh, 

phụ trách phòng khám, 

lập bảng kê chi phí khám 

bệnh  nội, ngoại trú, . 

Chịu sự điều hành trực 

tiếp của trưởng trạm 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Dần 

 

 

 

002414/

HAG - 

CCHN 

 

 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của Y sỹ đa khoa 

Sáng 7h 00’ đến 

11h00’ 

Chiều  13h 30’ 

đến 17h 

Y sỹ đa khoa thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh,  

lập bảng kê chi phí khám 

bệnh  nội, ngoại trú, phụ 

trách phòng hội trường, 

phòng YHCT. Chịu sự 

điều hành trực tiếp của 

trưởng trạm 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Cam Thị Thanh Hiền 

 

 

 

002419/

HAG - 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ 

sinh. 

Sáng 7h 00’ đến 

11h00’ 

Chiều  13h 30’ 

đến 17h 

Hộ sinh trung cấp nhiệm 

vụ thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, phụ 

trách phòng khám sản, 

phòng đẻ. Chịu sự điều 

hành trực tiếp của trưởng 

trạm 

 

 

7 

 

 

Hoàng Thị Hồng Minh 

  

 

Dược sỹ 

Sáng 7h 00’ đến 

11h00’ 

Chiều  13h 30’ 

đến 17h 

Phụ trách công tác dược, 

phòng dược,  Chịu sự 

điều hành trực tiếp của 

trưởng trạm 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

 

Văn bằng chuyên môn 
Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

 

 

Vị trí làm việc4 

 

1 

 

Hoàng Phương Đới 

 

003682/HAG - CCHN 
Sáng 7h 00’ đến 11h00’ 

Chiều  13h 30’ đến 17h 

Điều hành trạm y tế 

xã, Khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

2 

 

Hoàng Thị Trang 

 

002429/HAG - CCHN 
Sáng 7h 00’ đến 11h00’ 

Chiều  13h 30’ đến 17h 

Thực hiện y lệnh, 

chăm sóc bệnh nhân, 

xét nghiệm 

 

3 

 

Nguyễn Thị Niềm 

 

0002636/HAG - CCHN 
Sáng 7h 00’ đến 11h00’ 

Chiều  13h 30’ đến 17h 

Thực hiện y lệnh, 

chăm sóc bệnh nhân 

 

 

4 

 

Nguyễn Văn Lai 

 

02480/HAG - CCHN 
Sáng 7h 00’ đến 11h00’ 

Chiều  13h 30’ đến 17h 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

 

5 

 

Nguyễn Thị Dần 

 

002414/HAG - CCHN 
Sáng 7h 00’ đến 11h00’ 

Chiều  13h 30’ đến 17h 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 



 

 

6 

 

Cam Thị Thanh Hiền 

 

002419/HAG - CCHN 
Sáng 7h 00’ đến 11h00’ 

Chiều  13h 30’ đến 17h 

Phụ trách công tác 

CSSKSS-KHHGĐ 

 

7 

 

Hoàng Thị Hồng Minh 

 
Sáng 7h 00’ đến 11h00’ 

Chiều  13h 30’ đến 17h 

Phụ trách công tác 

dược 

 

  Vĩnh Phúc , ngày 04 tháng 01 năm 2023 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Hoàng Phương Đới 

_________ 

1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

2 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 

3 Ghi danh sách người tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện 

cấp chứng chỉ hành nghề. 

4 Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm. 

5 Địa danh. 
 



             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Nông Thị Thủy 002422/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn

 Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Y sỹ đa khoa thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh, phụ trách 

phòng khám, phòng điều trị, 

phòng YHCT

2 Nguyễn Thị Hằng 002457/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện

 các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Điều dưỡng Cao đẳng Quyền 

Trạm Trưởng, phụ trách chung 

và làm nhiệm vụ chăm sóc  bệnh 

nhân nội, ngoại trú, lập bảng kê 

chi phí khám bệnh  nội, ngoại 

trú, thực hiện y lệnh điều trị.

3 Phan Thị Thu Hiền 004770/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6 )

Hộ sinh Đại học nhiệm vụ thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, phụ 

trách phòng khám sản, phòng đẻ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Thị trấn Vĩnh Tuy

             2. Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang



4 Nguyễn Thị Luyên 002482/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện

 các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6 )

 Điều dưỡng cao đẳng, nhiệm vụ 

chăm sóc  bệnh nhân nội, ngoại 

trú, lập bảng kê chi phí khám 

bệnh  nội, ngoại trú, thực hiện y 

lệnh điều trị,  phụ trách phòng 

Dược, buồng Tiêm Và phòng xét 

nghiệm.

Nguyễn Thị Hằng

Vĩnh Tuy, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trƣởng



             1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Vô Điếm 

             2. Địa chỉ: Thôn Xuân Trường, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

             3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

             4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (điều chỉnh năm 2023):

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động

 chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Lộc Thị Phương 002485/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Nữ hộ sinh

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Hộ sinh cao đẳng, phụ 

trách phòng sản

2 Trần Thị Khuyên 002484/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Điều dưỡng

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng phụ trách 

phòng điều trị, phòng 

tiêm

3 Đỗ Thị San 002483/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn KTV PHCN

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

KTV PHCN phụ trách 

phòng thủ thuật, phòng 

xét nghiệm

4 Mai Thị Lưu 002486/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Y sỹ đa khoa, phụ trách 

phòng khám

Phạm Thị Lý
000563/CCHN-D-SYT-

HAG
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Dược sỹ

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Quản lý dược, vắc xin 

phụ trách phòng dược, tủ 

vắc xin

Lưu Thùy Linh 001757/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác sỹ đa khoa

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Thứ 4, Thứ 6)

Bác sỹ đa khoa, phụ 

trách phòng khám

5 Mai Bằng Giang 002421/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn

 Cử nhân điều dưỡng 

Sáng 07h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h30

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

Cử nhân điều dưỡng, 

phụ trách chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



Mai Bằng Giang

Vô Điếm, ngày 01 tháng 01 năm 2023

Trạm Trưởng
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